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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Căn cứ Công ước số 81 về Thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại;
Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (3) Toàn.
	THỦ TƯỚNG


Phạm Minh Chính


 


ĐỀ ÁN
NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG – 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số……/QĐ-TTg ngày …. tháng…… năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ)
I. QUAN ĐIỂM
1. Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai kịp thời các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
2. Xây dựng cơ quan thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) hoạt động có hiệu lực, hiệu quả dựa trên phương châm “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp”, từng bước đổi mới phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH, trong điều kiện hội nhập hiện nay.
3. Nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt chức năng của cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH, phù hợp với quá trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chiến lược phát triển ngành Thanh tra, thích nghi với bối cảnh kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh trong nước và trên thế giới.
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu tổng quát
Thanh tra ngành LĐTBXH được nâng cao toàn diện về cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất; hoạt động bởi các quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật khác có liên quan; đổi mới cách thức triển khai hoạt động thanh tra, phương pháp thanh tra nhằm đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ thanh tra “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được hoàn thiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được kiện toàn, đảm bảo sự độc lập với các chức năng khác của quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Đội ngũ thanh tra viên, công chức của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được đảm bảo về số lượng, nâng cao năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng chuyên nghiệp.

d) Quy trình, phương pháp thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH được đổi mới và áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động của thanh tra ngành LĐTBXH được tăng cường.

e) Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH hoạt động được trang cấp đủ, đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động.

g) Vai trò, vị thế của cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH được tăng cường trong nước và quốc tế, bảo đảm các kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật do cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH đề xuất đều được tiếp thu, nghiên cứu. 

h) Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra; đôn đốc, theo dõi, xử lý sau thanh tra được thực hiện thực chất, có chất lượng tốt, bảo đảm 100% cuộc thanh tra được giám sát, 100% kết luận thanh tra được đôn đốc, theo dõi thực hiện hiện.
3. Đối tượng, phạm vi của Đề án
a) Đối tượng của Đề án: Đề án tác động đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ LĐTBXH, Thanh tra Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động.

b) Về không gian: Đề án được thực hiện tại cấp Trung ương (Bộ LĐTBXH) và cấp tỉnh (Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố).

c) Về thời gian: Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Xây dựng văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH 

- Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi; Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định (nếu có).
- Nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH.
- Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về sử dụng phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động (sửa đổi); phiếu tự kiểm tra lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Các văn bản pháp luật khác được rà soát và hoàn thiện.
2. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH

Tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ: Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ; bố trí lại chức năng các phòng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 của Ngành.
Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở: Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức; không giao thêm chức năng khác ngoài chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tổ chức bộ máy của cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục: Được tổ chức thành đơn vị độc lập.
Tổ chức thanh tra theo “Vùng” tại Thanh tra Bộ: Áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực (hiện nay chỉ áp dụng đối với lĩnh vực lao động) với mục đích tăng cường hướng dẫn, trao đổi thông tin với địa phương và tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo vùng; Thanh tra sở LĐTBXH ở các địa phương Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai áp dụng phương thức quản lý này.
3. Tăng cường biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH theo quy định của pháp luật

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước để quyết định về vị trí việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra thuộc lĩnh vực LĐTBXH và định mức biên chế cho cơ quan thanh tra Sở đảm bảo: 

Trung bình một cơ quan thanh tra sở có ít nhất 07 biên chế, trong đó Thanh tra Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên số biên chế hiện tại; các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ có ít nhất 15 biên chế.

- Biên chế của cơ quan Thanh tra Bộ ít nhất 70 người.

- Biên chế công chức thanh tra của cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành ít nhất 07 người.
Đảm bảo biên chế thanh tra ngành LĐTBXH cả nước đạt số lượng tối thiểu 600 người.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH 

- Cập nhật, chỉnh sửa chương trình, tài liệu  bồi dưỡng, tập huấn cho thanh tra ngành LĐTBXH.
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý cơ quan thanh tra Ngành bao gồm Trưởng đoàn thanh tra.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đạt chỉ tiêu: ít nhất 08 lớp hàng năm, đảm bảo một vị trí việc làm được bồi dưỡng ít nhất 01 lần/năm.


- Xây dựng, tổ chức báo cáo chuyên đề hàng năm theo nội dung công tác đã thực hiện trong năm để tổng kết, rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị. Mở rộng phạm vi áp dụng báo cáo chuyên đề đến sở LĐTBXH, Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục đảm bảo, taị thanh tra Bộ ít nhất 14 chuyên đề/năm, tại Thanh tra sở, Tổng cục, Cục có chức năng thanh tra ít nhất 02 chuyên đề/năm.

5. Xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra và đổi mới phương pháp thanh tra 

- Nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra trong các lĩnh vực gồm:

Trình tự, thủ tục thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động (trong đó có quy trình thanh tra trực tuyến).

Trình tự, thủ tục thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động khu vực phi chính thức. 

Trình tự, thủ tục thanh tra lao động trẻ em khu vực phi chính thức.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp địa phương.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giảm nghèo.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo trợ xã hội.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em.

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 

Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về việc làm.

Trình tự, thủ tục thanh tra lĩnh vực quản lý nhà nước khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH trong giai đoạn 2021-2025.

- Nghiên cứu xây dựng phiếu cung cấp thông tin trong các lĩnh vực để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra.

-  Tổ chức chiến dịch thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực ít nhất 01 chiến dịch/năm cấp toàn quốc; các địa phương căn cứ yêu  cầu quản lý nhà nước của đia phương có thể tổ chức chiến dịch thanh tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài chiến dịch do Bộ LĐTBXH phát động.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra 

Xây dựng và áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin:

- Phần mềm quản lý cuộc thanh tra: Thanh tra Bộ có nhiệm vụ phát triển phần mềm này để áp dụng trong toàn quốc, trước tiên trong lĩnh vực lao động.

- Phần mềm báo cáo công tác thanh tra trực tuyến cho các Sở. 

- Phần mềm tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Phần mềm xử lý đơn thư áp dụng đến các đơn vị thuộc Bộ, hướng tới đến các Sở LĐTBXH đến năm 2025.
- Xây dựng các ứng dụng khác để hướng dẫn tuân thủ pháp luật và tăng tính tương tác giữa cơ quan thanh tra và đối tượng thanh tra.
7. Trang cấp các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra Ngành

- 100% thanh tra viên được trang bị máy vi tính để bàn có kết nối internet; trang thiết bị làm việc đảm bảo đủ theo tiêu chuẩn.
- Đảm bảo ít nhất 02 máy tính xách tay kết nối internet/01 đoàn thanh tra khi đến làm việc với đối tượng thanh tra.

- Đảm bảo trang thiết bị để có thể làm việc trực tuyến, kết nối Thanh tra Bộ với các cơ quan thanh tra của ngành và đơn vị khác.
8. Tăng cường phối hợp trong và ngoài nước, củng cố vị thế, vai trò trong từng lĩnh vực.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề về tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực của Ngành hàng năm trong đó đề xuất các sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. Gửi báo cáo đến các đơn vị tham mưu chính sách, pháp luật có liên quan để nghiên cứu trong quá trình tham mưu thực hiện các chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực LĐTBXH.

- Tiếp tục và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức Lao động quốc tế; Tổ chức Quỹ nhi đồng liên hợp quốc; các dự án đã và đang hợp tác như Chương trình Better Work; Dự án ENHANCE.

- Tiếp tục tham gia các hoạt động trong khối ASEAN, tìm kiếm và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương.

- Phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong toàn quốc để thúc đẩy tình hình tuân thủ pháp luật lao động.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tăng cường hiệu quả và hiệu lực trong công tác thanh tra chuyên ngành.

9. Tổ chức các hoạt động giám sát, theo dõi, xử lý sau thanh tra, áp dụng khoa học, công nghệ trong công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, theo dõi, xử lý sau thanh tra.

- Hoạt động giám sát giúp phát hiện và kiểm soát được việc chấp hành pháp luật của các đoàn thanh tra và bảo đảm sự liêm chính của các cán bộ thanh tra. Trong điều kiện không thể bố trí nhân lực và kinh phí giám sát trực tiếp hoạt động đoàn thanh tra thì cần phải ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động này có hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện gắn ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỉ lệ đối tượng chấp hành kết luận thanh tra. Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả trong công tác theo dõi, đôn đốc. 

10. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp đối với các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành

- Tổ chức thực hiện các chiến dịch thanh tra lao động theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều vi phạm pháp luật lao động.

- Tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các kênh hỏi đáp trực tuyến hoặc qua thư điện tử để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách thức nhằm tuân thủ pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đến người dân và doanh nghiệp.

11. Tăng cường đội ngũ cộng tác viên thanh tra

 Phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm thiết lập đội ngũ cộng tác viên thanh tra thường xuyên, có tính đến đội ngũ cán bộ có chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đội ngũ viên chức, nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ tại các Tập đoàn, Tổng công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thanh tra chuyên ngành cho đội ngũ này.

12. Tăng cường kinh phí cho hoạt động thanh tra và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện hoạt động cho thanh tra

Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính để bố trí kinh phí hoạt động cho các cơ quan thanh tra và kinh phí để tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra viên toàn Ngành.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ cụ thể
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Đề án này.
2. Tổ chức thực hiện
a) Bộ LĐTBXH

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Thanh tra chính phủ trong việc tăng cường biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra ngành LĐTBXH; Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thanh tra ngành LĐTBXH; giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án.

b) Thanh tra Chính phủ

Phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức thanh tra ngành LĐTBXH.

c) Bộ Nội vụ


Phối hợp với Bộ LĐTBXH và Thanh tra Chính phủ trong việc tăng cường, đảm bảo biên chế cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH.
d) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH, huy động, bố trí các nguồn vốn đầu tư trong nước, vốn viện trợ và các nguồn vốn khác để thực hiện Đề án.

Bố trí kinh phí cho các Bộ, ngành liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Đề án.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung giải pháp của Đề án trên địa bàn; bố trí ngân sách, nhân lực thực hiện Đề án.


Chỉ đạo Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

Đối với nguồn ngân sách nhà nước: các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giao chủ trì các nhiệm vụ của Đề án xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo kế hoạch hàng năm, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TTg ngày      tháng      năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ)
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	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	SẢN PHẨM

	I
	Xây dựng văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành LĐTBXH 
	
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành LĐTBXH phù hợp với quy định của Luật Thanh tra sửa đổi
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND tỉnh/tp
	2022
	Nghị định

	2
	Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn Nghị định (nếu có)
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	3
	Nghiên cứu và xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ LĐTBXH quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	4
	Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Thông tư

	5
	Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư quy định về sử dụng phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động (sửa đổi); phiếu tự kiểm tra lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Bộ LĐTBXH
	
	2023
	Thông tư

	6
	Các văn bản pháp luật khác được rà soát và hoàn thiện
	Bộ LĐTBXH
	
	
	

	II
	Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH
	
	
	
	

	1
	Tổ chức bộ máy của các cơ quan thanh tra ngành
	Bộ LĐTBXH; UBND tỉnh, thành phố
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Quyết định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

	2
	Tổ chức thanh tra theo “Vùng”
	Bộ LĐTBXH
	
	2023
	Quyết định của Bộ trưởng

	III
	Tăng cường biên chế cho các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	1
	Biên chế thanh tra tại Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND
	2022
	Quyết định của Bộ trưởng

	2
	Biên chế cho thanh tra tại Sở LĐTBXH
	UBND tỉnh, thành phố
	Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ; 
	2022
	Quyết định của UBND

	IV
	Đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra ngành LĐTBXH
	
	
	
	

	1
	Cập nhật xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Chương trình, Tài liệu

	2
	Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng
	Bộ LĐTBXH
	
	Cả giai đoạn
	Lớp tập huấn, bồi dưỡng

	3
	Tổ chức báo cáo chuyên đề 
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	Cả giai đoạn
	Báo cáo chuyên đề

	V
	Xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra và đổi mới phương pháp thanh tra
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục thanh tra trong các lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Quy trình thanh tra

	2
	Nghiên cứu xây dựng phiếu cung cấp thông tin trong các lĩnh vực để thu thập thông tin đối tượng thanh tra trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra
	Bộ LĐTBXH
	
	2022
	Phiếu cung cấp thông tin

	3
	Tổ chức chiến dịch thanh tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Phòng TM  và CNVN; Liên minh HTX Việt Nam; các Hiệp hội của Doanh nghiệp
	Cả giai đoạn
	Chiến dịch

	VI
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra
	
	
	
	

	1
	Các phần mềm phục vụ công tác thanh tra
	Bộ LĐTBXH
	
	2021-2025
	Phần mềm ứng dụng

	2
	Các phần mềm phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý thư đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Bộ LĐTBXH 
	Sở LĐTBXH
	2021-2025
	Phần mềm ứng dụng

	3
	Phần mềm quản lý công tác phòng chống, tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập 
	Bộ LĐTBXH
	
	2021-2025
	Phần mềm ứng dụng

	4
	Phần mềm hướng dẫn tuân thủ
	Bộ LĐTBXH
	Sở LĐTBXH
	2021-2025
	Phần mềm ứng dụng

	VII
	Trang cấp các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra Ngành
	
	
	
	

	
	Danh mục thiết bị cần bổ sung, trang cấp
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH 
	
	2021-2025
	Thiết bị được trang cấp

	VIII
	Tăng cường phối hợp trong và ngoài nước, củng cố vị thế, vai trò trong từng lĩnh vực
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số kiếnnghị được tiếp thu

	
	- Tiếp tục và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức Lao động quốc tế; Tổ chức Quỹ nhi đồng liên hợp quốc; các dự án đã và đang hợp tác như Chương trình Better Work; Dự án ENHANCE.
- Tiếp tục tham gia các hoạt động trong khối ASEAN, tìm kiếm và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương.
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Các dự án 
hợp tác

	XIX
	Tổ chức các hoạt động giám sát, theo dõi, xử lý sau thanh tra
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số đoàn thanh tra được giám sát, số kết luận được theo dõi

	X
	Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp đối với các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành
	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Hội thảo, hội nghị; bài báo, phóng sự, tờ rơi

	XI
	Tăng cường đội ngũ cộng tác viên thanh tra


	Bộ LĐTBXH; Sở LĐTBXH
	
	2021-2025
	Số cộng tác viên thanh tra 


